
HK HL HK HL HK HL HK HL

1 Nguyễn Thị Nương 04 04 2008 04/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường Trường PTDTNT Krông Búk T K T K T K T K 5.9 7.2 7.2 20.3 7.4 1 37 TT HSO66038294

2 Nguyễn H' Mai Niê 13 11 2008 13/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T K T TB T K T K 5.3 6.6 6.1 18 6.9 1 35 TT HSO66032524

3 H Ngưng Mlô 19 01 2008 19/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T TB T TB T K T K 5.4 7.1 6.3 18.8 7.3 1 33 TT HSO66028997

4 H Duni Mlô 30 08 2005 30/08/2005 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T K T K T TB T TB 6 7 7 20 6.9 1 33 TT HSO66953194

5 Trần Thành Đạt 24 06 2008 24/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T K 6.6 6.4 7.4 20.4 6.9 32 TT HSO66033026

6 H' Bươm Mlô 08 01 2007 08/01/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T K T TB T TB T TB 4.1 6.3 5.4 15.8 6.3 1 31 TT HSO66950291

7 Kiều Anh Ayun 16 04 2008 16/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T TB T K T TB T TB 3.7 6.3 5.3 15.3 6.3 1 31 TT HSO66031503

8 H' Ma Đơ Len - Mlô 17 07 2008 17/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T TB T TB T TB T TB 4.2 5.6 5.6 15.4 6.2 1 29 TT HSO66028506

9 H' Thắm Ayun 20 09 2008 20/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T TB T TB T TB T TB 4.3 5.9 4.8 15 6 1 29 TT HSO66032101

10 H Huệ Niê 17 08 2008 17/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T TB T TB T TB T TB 3.8 6.2 4.7 14.7 6 1 29 TT HSO66027434

11 Y Khang Niê 20 06 2007 20/06/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T TB T TB T TB T TB 4.3 5.2 4.4 13.9 6 1 29 TT HSO66946954

12 H Đâm Mlô 02 12 2008 02/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T TB T TB T TB T TB 3.7 6.2 4.7 14.6 5.9 1 29 TT HSO66037866

13 H Bích Ly Mlô 17 09 2008 17/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk K TB T TB T TB T TB 4.5 6 4.8 15.3 6.3 1 28 TT HSO66950197

14 Y Nhất Niê 05 05 2008 05/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T TB T TB K TB T TB 4.4 5.4 5 14.8 6.2 1 28 TT HSO66944272

15 H' Nhi Niê Kdăm 01 11 2008 01/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T TB T TB K TB T TB 4 5.5 4.8 14.3 5.9 1 28 TT HSO66949759

16 Y Kiện Mlô 10 06 2008 10/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T TB T TB K TB T TB 3.8 5.1 5 13.9 5.8 1 28 TT HSO66944386

17 H' Hi Na Mlô 05 09 2008 05/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk T TB T TB K TB T TB 3.9 5.5 4.2 13.6 5.8 1 28 TT HSO66032924

18 Phạm Viết Vũ 16 09 2008 16/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB T TB T TB 5.9 5.8 11.7 5.9 27 TT HSO66944076

19 Y Dương Kbuôr 30 03 2008 30/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk K TB K TB K TB T TB 4.6 5.7 5 15.3 6 1 26 TT HSO66951877

20 H - Phi Nga Niê 07 06 2008 07/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk TB TB TB TB T TB T TB 4.6 5.8 6.3 16.7 6.4 1 25 TT HSO66938525

21 Y Huân Mlô 24 04 2006 24/04/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTNT Krông Búk K TB K TB K TB K TB 4.4 5.5 5.2 15.1 6.1 1 25 TT HSO66031781

22 Phạm Lê Quỳnh Trang 03 11 2008 03/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 7.9 8.9 9 25.8 8.8 1 41 ĐĐT HSO66033818

23 Đào Viết Dũng 15 12 2008 15/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 9.5 8.2 8.5 26.2 8.6 1 41 ĐĐT HSO66030904

24 Lê Bá Đức Nhân 22 11 2008 22/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T G T G T G T G 9.3 7.8 8.8 25.9 8.6 1 41 ĐĐT HSO66029409

25 Lê Minh Thuận 20 01 2008 20/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 8 8.6 8.4 25 8.6 1 41 ĐĐT HSO66032087

26 Lê Thị Ngọc Trâm 04 09 2008 04/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 7.5 7.5 8.1 23.1 8.2 1 41 ĐĐT HSO66031469

27 Nguyễn Nữ Như Mai 16 01 2008 16/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 9.4 9 9.6 28 9.4 40 ĐĐT HSO66030314

28 Đặng Thị Tú Anh 23 03 2008 23/03/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T G T G T G 9.5 9.3 8.4 27.2 9.4 40 ĐĐT HSO66950115

29 Nguyễn Tiến Khoa 23 01 2008 23/01/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T G T G T G 9.6 8 9.8 27.4 9.2 40 ĐĐT HSO66946909

30 Phạm Anh Thư 03 12 2008 03/12/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T G T G T G 9.4 7.3 9.1 25.8 8.9 40 ĐĐT HSO66949918

31 Lê Huyền Trang 11 04 2008 11/04/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T G T G T G 8.9 7.8 9 25.7 8.9 40 ĐĐT HSO66946391

32 Nguyễn Văn Nhân 07 07 2008 07/07/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T G T G T G 9.1 7.9 8.5 25.5 8.9 40 ĐĐT HSO66950259

33 Nguyễn Bích Ngọc 31 08 2008 31/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T G T G T G T G 9.2 8.7 8.8 26.7 8.8 40 ĐĐT HSO66029173

34 Phan Thị Anh Thư 22 03 2008 22/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T G T G T G T G 9.2 8.8 8 26 8.8 40 ĐĐT HSO66028995

35 Phan Thị Ngọc Quỳnh 19 05 2008 19/05/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T G T G T G 9.1 9.1 7.1 25.3 8.8 40 ĐĐT HSO66950494

36 Phạm Quang Bình 03 04 2008 03/04/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T G T G T G 8.1 8.7 8.5 25.3 8.7 40 ĐĐT HSO66941874

37 Tôn Thị Lê Na 07 05 2008 07/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T G T G T G T G 9.2 8.8 7 25 8.7 40 ĐĐT HSO66029639

38 Võ Thị Ánh Nguyệt 20 01 2008 20/01/2008 Tỉnh Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T G T G T G T G 9.1 8.4 8.7 26.2 8.6 40 ĐĐT HSO66028707

39 Phan Quốc Việt 24 02 2008 24/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 8 7.7 9 24.7 8.6 40 ĐĐT HSO66030958

40 Phạm Thị Thanh Trúc 21 11 2008 21/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T G T G T G T G 7.8 8.8 7.8 24.4 8.6 40 ĐĐT HSO66029648

41 Phạm Thị Hoài An 12 11 2008 12/11/2008 Tỉnh Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 7.5 8.4 9.7 25.6 8.5 40 ĐĐT HSO66027095

42 Cao Hoàng Trang 19 04 2008 19/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T G T G T G T G 8.4 8.4 9.5 26.3 8.4 40 ĐĐT HSO66032726

43 Dương Thị Quỳnh 04 02 2008 04/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 8 8 9.5 25.5 8.3 40 ĐĐT HSO66037091

44 Nguyễn Thị Trà My 12 03 2008 12/03/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T G T G T G 7.8 7.5 9.4 24.7 8.3 40 ĐĐT HSO66945414

45 Nguyễn Thị Hải Yến 30 09 2008 30/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 7.1 8.2 8.7 24 8.3 40 ĐĐT HSO66032121

46 Nguyễn Thị Trâm Anh 01 01 2008 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T G T G T G T G 7.9 8.4 7.6 23.9 8.2 40 ĐĐT HSO66028733

47 Quách Ngọc Thảo Nguyên 04 11 2008 04/11/2008 Tỉnh Quảng Nam Nữ Mường Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T G T G T K T G 8.2 7.5 7.5 23.2 8 1 40 ĐĐT HSO66945182

48 Nguyễn Thị Thùy Linh 01 02 2008 01/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T G T G T G 9.4 7.7 7.9 25 8.5 39 ĐĐT HSO66029792

49 Vũ Thị Khánh Chi 25 05 2008 25/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T G T G T G 8.8 8.1 7.9 24.8 8.5 39 ĐĐT HSO66037154

50 Trần Thị Huyền Diệu 09 03 2008 09/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T G T K T G T G 8.3 8.4 7.8 24.5 8.4 39 ĐĐT HSO66028636

51 Trần Lê Thảo Nguyên 20 08 2008 20/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T G T G T K T G 8 8.4 8 24.4 8.3 39 ĐĐT HSO66028596

52 Lê Thái Sơn 30 11 2008 30/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T G T G T G 7.4 8.4 7.3 23.1 8.3 39 ĐĐT HSO66029109

53 Đặng Hoàng Cường 12 12 2008 12/12/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T K T G T G 7.6 7.3 8.1 23 8.3 39 ĐĐT HSO66951582

54 Nguyễn Thị Quyền Linh 29 10 2008 29/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T G T G T G 8.1 7.9 6.9 22.9 8.3 39 ĐĐT HSO66027886

55 Nguyễn Trung Dũng 29 09 2008 29/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T K T G T G 8 8.2 8.4 24.6 8.2 39 ĐĐT HSO66031418

56 Trần Thị Minh Phương 20 06 2008 20/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T G T G 7.8 8.1 8.2 24.1 8.2 39 ĐĐT HSO66029911

57 Lê Bảo Vy 13 11 2008 13/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T K T G 7.7 8.2 8.2 24.1 8.1 39 ĐĐT HSO66032060

58 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 08 03 2008 08/03/2008 Tỉnh Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T G T G T G T K 7.8 7.4 7.5 22.7 7.9 39 ĐĐT HSO66028595

59 Mai Hoàng Thảo My 14 11 2008 14/11/2008 Tỉnh Lâm Đồng Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T G T G T G T K 8 7.4 7.8 23.2 7.7 39 ĐĐT HSO66028862

60 H' Uyên Niê 13 12 2008 13/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T G T G T K T K 6.6 7.5 7.4 21.5 7.2 1 39 ĐĐT HSO66950034

61 Trương Ngọc Vĩ 26 02 2008 26/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T G 7.6 8.2 9.3 25.1 8.4 1 38 ĐĐT HSO66030983

62 Nguyễn Hà Mi Mi 05 02 2008 05/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T G T G 7.7 8.8 9 25.5 8.3 38 ĐĐT HSO66938507

63 Đặng Tuấn Hùng 07 04 2008 07/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T G T K T K T G 6.9 8.9 9.2 25 8.2 38 ĐĐT HSO66028445

64 Trần Duy Hùng 29 08 2008 29/08/2008 Tỉnh Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T G T K T G 8.3 7.5 9.1 24.9 8.2 38 ĐĐT HSO66027059
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65 Nguyễn Thị Trúc Anh 31 10 2008 31/10/2008 bệnh viện II Lâm Đồng Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T G T G T K 7.6 7.7 6.8 22.1 8.2 38 ĐĐT HSO66947312

66 Nguyễn Thị Hải Ánh 05 07 2008 05/07/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T G T G 8.1 7.1 8 23.2 8.1 38 ĐĐT HSO66946730

67 Tạ Nguyễn Thúy Thảo 27 07 2008 27/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH & THCS Hà Huy Tập T K T G T G T K 7.6 7.3 7.2 22.1 8.1 38 ĐĐT HSO66029203

68 Nguyễn Vũ Ngọc Ánh 26 09 2008 26/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T G T G T K T K 6.3 8.2 8.6 23.1 8 38 ĐĐT HSO66027160

69 Nguyễn Thị Hồng Giang 24 10 2008 24/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T G T G 7.1 7.2 8.4 22.7 8 38 ĐĐT HSO66030211

70 Nguyễn Thị Lan Anh 04 02 2008 04/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T G 7.3 7.4 8 22.7 8 38 ĐĐT HSO66028988

71 Nguyễn Sỷ Mạnh Quyền 03 10 2008 03/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T G T G T K T K 7.6 8.1 8.8 24.5 7.9 38 ĐĐT HSO66033068

72 Tạ Thị Thu Huyền 24 04 2008 24/04/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T G T K T K 8.3 8 7.8 24.1 7.7 38 ĐĐT HSO66950216

73 Phan Anh Sáng 22 06 2008 22/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T K T K 8.3 6.9 8.2 23.4 7.7 38 ĐĐT HSO66030917

74 Nguyễn Thị Thảo Uyên 21 06 2008 21/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T G T G T K 6.5 8.2 7.4 22.1 7.6 38 ĐĐT HSO66028899

75 H Ji Ha Niê 19 06 2008 19/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T G T K T K T K 5.7 7.9 8.6 22.2 7.4 1 38 ĐĐT HSO66027119

76 Đặng Ngọc Quân 25 02 2008 25/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T G 7.9 8.7 9.3 25.9 8.7 37 ĐĐT HSO66027153

77 Hoàng Thị Hồng 12 11 2007 12/11/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T G 7.9 8.9 8.1 24.9 8.6 37 ĐĐT HSO66030836

78 Cao Xuân Thành Nguyên 15 03 2008 15/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T G 8.3 8 9.5 25.8 8.3 37 ĐĐT HSO66027577

79 Phạm Ngọc Khánh Linh 17 07 2008 17/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T G 7.7 8.1 7.7 23.5 8.3 37 ĐĐT HSO66028043

80 Nguyễn Phước Long 27 10 2008 27/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T G 7.8 8.2 9 25 8.1 37 ĐĐT HSO66035189

81 Vũ Thị Thu Hoài 26 04 2008 26/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T G T K 7.4 7.5 8.1 23 7.9 37 ĐĐT HSO66037336

82 Nguyễn Tống Gia Bảo 24 12 2008 24/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 7.5 7.9 8.4 23.8 7.8 1 37 ĐĐT HSO66031301

83 Bùi Thị Khánh Linh 20 02 2008 20/02/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T G T K 8.1 6.2 8.6 22.9 7.7 37 ĐĐT HSO66941632

84 Y Wang Niê 10 04 2008 10/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6.8 7.3 7.7 21.8 7.7 1 37 ĐĐT HSO66030981

85 Trịnh Ngọc Vương 27 09 2008 27/09/2008 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T K T K T K 8.5 6.9 7.3 22.7 7.6 1 37 ĐĐT HSO66946252

86 H Thứ Niê 14 08 2008 14/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 5.7 8 9 22.7 7.6 1 37 ĐĐT HSO66027438

87 Phạm Mạnh Cường 18 11 2007 18/11/2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 6.6 7.2 7.6 21.4 7.6 1 37 ĐĐT HSO66948227

88 Vũ Hồng Phúc 14 05 2008 14/05/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T G T K 6.7 7.8 5.9 20.4 7.6 37 ĐĐT HSO66949897

89 Nguyễn Anh Tuấn 29 05 2008 29/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T G T K 7.7 7.2 7.7 22.6 7.5 37 ĐĐT HSO66028653

90 H Lora Ayũn 06 11 2008 06/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 6.2 7.3 8.8 22.3 7.5 1 37 ĐĐT HSO66032354

91 Trần Thị Trà My 14 12 2008 14/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T G T K T K 7.2 7.7 7.3 22.2 7.5 37 ĐĐT HSO66028961

92 Nguyễn Văn Hải 03 08 2008 03/08/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T K T K T K 6.6 7.4 6.5 20.5 7.5 37 ĐĐT HSO66945701

93 Nguyễn Thị Phương Linh 14 12 2008 14/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T G T K 7.1 6.9 7.8 21.8 7.4 37 ĐĐT HSO66027779

94 Y Bhăm Êban Ayũn 22 07 2008 22/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.2 7.8 7.2 22.2 7.3 1 37 ĐĐT HSO66027385

95 Đinh Thị Kiều Diễm 07 04 2008 07/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T K T K T K 6.9 7.3 7 21.2 7.2 1 37 ĐĐT HSO66945900

96 H Lin Niê 15 06 2008 15/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 5.9 6.9 6.9 19.7 7.2 1 37 ĐĐT HSO66953036

97 Đinh Văn Tiến Đạt 18 05 2008 18/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 5.9 7.3 8.3 21.5 7.1 1 37 ĐĐT HSO66027054

98 H' Bim - Niê 27 09 2007 27/09/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 6 6.3 8.4 20.7 7.1 1 37 ĐĐT HSO66032600

99 H' Ni Nga Kpă 01 03 2008 01/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6.2 7 6.8 20 7.1 1 37 ĐĐT HSO66943537

100 Bùi Phương Linh 12 10 2007 12/10/2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T G T K T K T K 6.3 6.9 5.2 18.4 7.1 37 ĐĐT HSO66949704

101 Quách Đỗ Ngọc Hồng 24 01 2008 24/01/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nữ Mường THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 5.9 6.8 5.7 18.4 7.1 1 37 ĐĐT HSO66032126

102 Nguyễn Diệu Anh 17 11 2008 17/11/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 6.1 6.8 5 17.9 7.1 1 37 ĐĐT HSO66950601

103 H' Ka Ksơr 08 04 2008 08/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T K T K T K 6.7 6.8 6.6 20.1 7 1 37 ĐĐT HSO66947053

104 H' Li Da Mlô 12 09 2008 12/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6.3 6.5 7 19.8 7 1 37 ĐĐT HSO66032378

105 H Úp Niê 15 12 2008 15/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6.4 5.7 7.2 19.3 7 1 37 ĐĐT HSO66029727

106 H' Khuê Mlô 26 05 2008 26/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 5.5 6.6 6.7 18.8 6.9 1 37 ĐĐT HSO66032885

107 H Chin Niê 02 06 2008 02/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 5.6 6.8 7.5 19.9 6.8 1 37 ĐĐT HSO66032520

108 H Trâm Niê 10 07 2008 10/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 6 6.1 8.3 20.4 6.7 1 37 ĐĐT HSO66033391

109 H' Tra Niê 25 05 2008 25/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T K T K T K 6 6.6 6.3 18.9 6.7 1 37 ĐĐT HSO66946190

110 H' Hân Mlô 23 09 2008 23/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 5.7 5.7 6.5 17.9 6.5 1 37 ĐĐT HSO66032155

111 Nguyễn Viết Toàn 18 08 2008 18/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6.6 7.7 7.7 22 7.9 36 ĐĐT HSO66031101

112 Mai Đức Việt 12 01 2008 12/01/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS và THPT Đông Du T K T K T K T K 7.7 7.7 6.1 21.5 7.9 36 ĐĐT HSO66953007

113 Mai Anh Thư 06 10 2008 06/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7.4 7.2 8.2 22.8 7.8 36 ĐĐT HSO66030711

114 Nguyễn Thị Phương Vy 07 03 2008 07/03/2008 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 7.7 7.6 7.1 22.4 7.8 36 ĐĐT HSO66946800

115 Vũ Quỳnh Oanh 17 06 2008 17/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6.7 8.3 7.3 22.3 7.7 36 ĐĐT HSO66030609

116 Nguyễn Lê Diệu Thương 02 04 2008 02/04/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS và THPT Đông Du T K T K T K T K 6.9 7.5 6.6 21 7.7 36 ĐĐT HSO66946164

117 Lê Hoàng Mai Lan 08 06 2008 08/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 5.9 8.4 9.1 23.4 7.6 36 ĐĐT HSO66027394

118 Trần Văn Tài 24 03 2008 24/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 8.1 7.2 7.6 22.9 7.6 36 ĐĐT HSO66031192

119 Nguyễn Thị Thanh Hằng 30 09 2008 30/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T K T K T K 7.1 8 7.1 22.2 7.6 36 ĐĐT HSO66944633

120 Trần Thị Thu Hồng 06 06 2008 06/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6.9 6.9 8.1 21.9 7.6 36 ĐĐT HSO66031732

121 Lê Thị Mỹ 21 05 2008 21/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 6.6 8.3 6.9 21.8 7.6 36 ĐĐT HSO66028608

122 Lê Thị Ngọc Hân 15 05 2008 15/05/2008 Tỉnh Bình Định Nữ Kinh Trường TH &THCS Hà Huy Tập T K T K T K T K 6.4 7.7 7 21.1 7.6 36 ĐĐT HSO66029500

123 Lương Mai Quyên 04 02 2008 04/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7 6.8 7.3 21.1 7.6 36 ĐĐT HSO66030993

124 Trần Thị Kim Oanh 03 05 2008 03/05/2008 M' Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 6.6 6.7 7.5 20.8 7.6 36 ĐĐT HSO66038175

125 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 13 06 2008 13/06/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 6.6 7.1 5.3 19 7.6 36 ĐĐT HSO66947478

126 Lê Ngô Tố Nga 08 02 2008 08/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 7.4 7.6 7.4 22.4 7.5 36 ĐĐT HSO66031142

127 Đỗ Huy Minh 26 07 2008 26/07/2008 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 6.4 6.9 9 22.3 7.5 36 ĐĐT HSO66027561

128 Cao Nguyên Chương 11 05 2008 11/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 5.6 7.3 8.8 21.7 7.5 36 ĐĐT HSO66027068

129 Trần Thị Khánh Linh 07 09 2008 07/09/2008 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6.7 7.5 6.8 21 7.5 36 ĐĐT HSO66030940

130 Kiều Thị Nhân 23 11 2008 23/11/2008 bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk LắkNữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 6.7 7.1 7.1 20.9 7.5 36 ĐĐT HSO66951045

131 Nguyễn Thị Duyên 29 03 2008 29/03/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 5.1 7.8 7 19.9 7.5 36 ĐĐT HSO66032887

132 Trần Thị Thúy Hồng 30 05 2008 30/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 5.9 7.2 8.8 21.9 7.4 36 ĐĐT HSO66031413

133 Phan Mai Hạ Vy 02 12 2008 02/12/2008 ĐăkLăk Nữ Kinh Trường THCS Hùng Vương T K T K T K T K 6.1 7.5 6.1 19.7 7.4 36 ĐĐT HSO66031696

134 Nguyễn Thúy Diễm 18 11 2008 18/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 5.9 8.5 7.2 21.6 7.3 36 ĐĐT HSO66945489

135 Nguyễn Công Dũng 20 11 2008 20/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 7.6 6.8 7.2 21.6 7.3 36 ĐĐT HSO66028259

136 Vũ Diệu Thương 09 07 2008 09/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 5.5 7.5 8.5 21.5 7.3 36 ĐĐT HSO66943404



137 Vũ Thị Thúy Hạnh 03 06 2008 03/06/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 7.1 7.3 6.9 21.3 7.3 36 ĐĐT HSO66034889

138 Đậu Thị Thảo Phương 27 07 2008 27/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 6.4 7.3 6.4 20.1 7.3 36 ĐĐT HSO66027801

139 Nguyễn Đức Việt 31 07 2008 31/07/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 6.2 5.9 6.6 18.7 7.3 36 ĐĐT HSO66944187

140 Phạm Đức Trọng 12 08 2008 12/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.4 7 8.8 23.2 7.2 36 ĐĐT HSO66027236

141 Nguyễn Trần Hoàng Long 03 01 2008 03/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 5.7 7.3 8.8 21.8 7.2 36 ĐĐT HSO66027088

142 Lê Hà Chi 17 05 2008 17/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 6.7 7.6 7.4 21.7 7.2 36 ĐĐT HSO66029036

143 Lê Thị Diệu Linh 21 10 2008 21/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 6 7.5 7.4 20.9 7.2 36 ĐĐT HSO66029931

144 Thái Bảo Đại 30 07 2008 30/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 6.9 6.9 7 20.8 7.2 36 ĐĐT HSO66029114

145 Ngô Anh Đức 24 10 2008 24/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 6.7 7.3 6.7 20.7 7.2 36 ĐĐT HSO66027735

146 Nguyễn Hưng 03 10 2008 03/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 6 7.6 7 20.6 7.2 36 ĐĐT HSO66948463

147 Hồ Sỹ Chương 09 04 2008 09/04/2008 Tỉnh Quảng Trị Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 6.5 6.3 6.1 18.9 7.2 36 ĐĐT HSO66946774

148 Dương Thế Nguyên 19 09 2008 19/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 7.7 6.3 7.2 21.2 7.1 36 ĐĐT HSO66032564

149 Đặng Thị Hồng Nhung 25 09 2008 25/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 6.3 7.2 6.3 19.8 7 36 ĐĐT HSO66029961

150 Trần Hoài Nam 25 02 2008 25/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 6.3 6.7 6.7 19.7 7 36 ĐĐT HSO66029092

151 Tưởng Đăng Phú 10 12 2007 10/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6.5 6.7 6.4 19.6 7 36 ĐĐT HSO66035334

152 Trần _ Thị _ Hường 31 07 2008 31/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T K T K 6.4 5.8 8.5 20.7 6.9 36 ĐĐT HSO66032743

153 Trịnh Thị Hoài Linh 01 01 2008 01/01/2008 Huyện EaH'Leo, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 6.5 5.7 5.8 18 6.9 36 ĐĐT HSO66946948

154 Trần Hoài Thương 15 06 2008 15/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 6.2 6.6 6.6 19.4 6.8 36 ĐĐT HSO66027926

155 Nguyễn Mai Thanh Trúc 13 11 2008 13/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 5.7 7.2 6.4 19.3 6.8 36 ĐĐT HSO66028342

156 Trần Thị Kim Như 31 12 2008 31/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 6.1 6.8 6.3 19.2 6.8 36 ĐĐT HSO66029214

157 Đào Thị Thanh Hường 05 05 2008 05/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 5.4 6.5 6.7 18.6 6.8 36 ĐĐT HSO66028269

158 Nguyễn Ngọc Nguyên 24 07 2008 24/07/2008 Buôn Hồ, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T K T K T K T K 5.8 5.5 6.6 17.9 6.8 36 ĐĐT HSO66946751

159 Nguyễn Võ Như Ý 12 04 2008 12/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 5.6 7 6.2 18.8 6.7 36 ĐĐT HSO66028562

160 H Hoan Niê 25 01 2008 25/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K K K T K 6.4 6.1 7 19.5 6.6 1 36 ĐĐT HSO669053517

161 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 20 03 2008 20/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T K 5.4 6.7 5.1 17.2 6.5 36 ĐĐT HSO66031070

162 Trần Thị Thủy Tiên 29 03 2008 29/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T K T G 7.5 8 6.8 22.3 8.2 35 ĐĐT HSO66030852

163 Hoàng Xuân Đắc 13 08 2008 13/08/2008 Tỉnh Nam Định Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 7.5 7.4 8.9 23.8 7.8 1 35 ĐĐT HSO66033756

164 Vũ Minh Quân 22 04 2008 22/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T K 5.8 7.4 9.2 22.4 7.5 1 35 ĐĐT HSO66027111

165 Lê Duy Hiếu 26 03 2008 26/03/2008 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T K K K T K T K 8.8 6.4 6.5 21.7 7.4 35 ĐĐT HSO66950513

166 Bùi Gia Bảo 10 01 2008 10/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T TB T K 6 7.5 8.2 21.7 7.2 1 35 ĐĐT HSO66027163

167 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 02 06 2008 02/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T K T TB T K 7.3 6.9 7.2 21.4 7.1 1 35 ĐĐT HSO66944736

168 Trần Thị Kim Loan 27 05 2008 27/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T K T TB T K 6.6 6.8 7.4 20.8 7.1 1 35 ĐĐT HSO66945776

169 H - Ban Mlô 19 05 2008 19/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6 6.5 7.1 19.6 7.1 1 35 ĐĐT HSO66032187

170 H: Đuyn Mlô 19 01 2008 19/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T K 6.7 6.6 8.3 21.6 7 1 35 ĐĐT HSO66034378

171 H- Dìu Lia Mlô 07 12 2008 07/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T K T TB T K 6.2 6.7 6.9 19.8 7 1 35 ĐĐT HSO66945154

172 Sa Mai Hoàn 02 11 2008 02/11/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Mường THCS Lê Hồng Phong T TB T K T K T K 6.5 6.7 6.6 19.8 7 1 35 ĐĐT HSO66951049

173 H Kim Liên Mlô 25 04 2008 25/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6.3 6.3 6.7 19.3 7 1 35 ĐĐT HSO66945472

174 H' Hoen Niê 11 12 2008 11/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T K 6.2 6.2 8.6 21 6.9 1 35 ĐĐT HSO66032557

175 H: Quyết Ayũn 03 05 2007 03/05/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T K T TB T K T K 6.1 5.9 6.8 18.8 6.9 1 35 ĐĐT HSO66952879

176 H' Sun Chu - Ayũn 02 02 2008 02/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6.3 6.3 6.8 19.4 6.8 1 35 ĐĐT HSO66944859

177 Bàn Thị Trà Mi 12 08 2008 12/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Dao Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 5.8 6.7 6.8 19.3 6.8 1 35 ĐĐT HSO66030653

178 H Boen Kđoh 30 06 2006 30/06/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T K T K T TB T K 5.6 5.7 8.9 20.2 6.7 1 35 ĐĐT HSO66034605

179 H' Nhâm Kpă 29 03 2008 29/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T K T TB T K T K 6 6.5 7.2 19.7 6.7 1 35 ĐĐT HSO66945422

180 H Chep Ayǔn 27 11 2008 27/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Nguyễn Văn Cừ T K T K T K T TB 5.7 6.1 6.2 18 6.6 1 35 ĐĐT HSO66952731

181 Nguyễn Thị Thùy Dung 10 07 2008 10/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T K T K 5.6 6.8 6.3 18.7 6.5 1 35 ĐĐT HSO66031186

182 H' Ly Zơ Ben Ksơr 06 02 2008 06/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 5.7 5.4 6.6 17.7 6.5 1 35 ĐĐT HSO66028451

183 Nguyễn Thị Hồng 20 08 2008 20/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T TB T K T K 6.7 6.8 7.5 21 7.5 34 ĐĐT HSO66033642

184 Nguyễn Thị Trang 15 08 2008 15/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T K T K 6.3 8.1 6.2 20.6 7.4 34 ĐĐT HSO66028858

185 Hồ Nguyễn Bảo Thi 09 11 2008 09/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6.6 7.9 7.5 22 7.3 34 ĐĐT HSO66031409

186 Nguyễn Đức Tài 21 08 2007 21/08/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T K 6.5 6.2 8.9 21.6 7.2 34 ĐĐT HSO66942313

187 Phan Thị Phương 06 01 2008 06/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6.2 6.2 6.7 19.1 7.2 34 ĐĐT HSO66027069

188 Nguyễn Minh Đức 19 05 2008 19/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T K 6.8 6.1 9 21.9 7.1 34 ĐĐT HSO66032716

189 Đỗ Thị Ngọc Mai 22 05 2008 22/05/2008 Krông Búk - Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ T K T K T K T TB 7.3 7.4 6.5 21.2 7.1 34 ĐĐT HSO66952726

190 Nguyễn Thị Hoài Thương 12 11 2008 12/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T K T K 6.6 7 6.7 20.3 7.1 34 ĐĐT HSO66030090

191 Trương Thị Thùy Trang 31 05 2008 31/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T K T TB T K 7.1 6.9 6.4 20.4 7 34 ĐĐT HSO66945801

192 Nguyễn Đình Thành 15 10 2008 15/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T K T TB T K 7.7 6.4 5.9 20 7 34 ĐĐT HSO66950139

193 Trần Văn Nhật 15 03 2008 15/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6.5 6.6 6.2 19.3 7 34 ĐĐT HSO66031210

194 Lê Xuân Dũng 09 05 2008 09/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T TB T K T K 6.3 6.1 6.8 19.2 7 34 ĐĐT HSO66029626

195 Nguyễn Ngọc Thương 26 12 2008 26/12/2008 Nhà bảo sanh Cát Tường, thị trấn Buôn Hồ, Đắk LắkNữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T K T K T K 5.9 6.6 6.2 18.7 7 34 ĐĐT HSO66942872

196 Nguyễn Đức Anh 20 02 2008 20/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 5.3 7.2 6.7 19.2 6.9 34 ĐĐT HSO66032029

197 Kiều Đình Nhất 09 02 2008 09/02/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T K T K T K 5.3 6.7 6.4 18.4 6.9 34 ĐĐT HSO66951936

198 Phạm Thị Như Quỳnh 28 03 2008 28/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K K K K T K T K 7.2 6.7 5.6 19.5 6.8 34 ĐĐT HSO66031452

199 Phạm Viết Như 15 08 2008 15/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T K T TB 7 6.5 6.8 20.3 6.7 34 ĐĐT HSO66029137

200 Trần _ Thị _ Huyên 31 07 2008 31/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K T K T K 6.1 5.9 7.4 19.4 6.6 34 ĐĐT HSO66032897

201 Nguyễn Đức Thành 30 10 2008 30/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T K T K 6 7.2 5.6 18.8 6.6 34 ĐĐT HSO66028719

202 Nguyễn Thị Bảo Yến 24 02 2008 24/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T TB T K 5.5 6.7 5.7 17.9 6.6 34 ĐĐT HSO66945090

203 Nguyễn Quốc Toản 20 02 2008 20/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T K T K T K 7.5 6.8 6.9 21.2 7.4 33 ĐĐT HSO66028578

204 Trần Thị Mai Trinh 08 08 2007 08/08/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH & THCS Hà Huy Tập K K T K T TB T K 6.5 7 5.9 19.4 7.3 33 ĐĐT HSO66029126

205 Lê Trọng Hoàng 29 05 2008 29/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K T TB T K 5.8 7.4 8.7 21.9 7.2 1 33 ĐĐT HSO66031057

206 H Lan Kbuôr 23 08 2008 23/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K T TB T K 6.6 5.8 9.2 21.6 7 1 33 ĐĐT HSO66033377

207 H Thưa Niê Kdăm 06 02 2008 06/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T K T K 6.4 6.3 8.7 21.4 6.9 1 33 ĐĐT HSO66950005

208 H' Gia My Ayũn 17 10 2008 17/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T K T K 5.6 6.2 8.2 20 6.9 1 33 ĐĐT HSO66032849



209 H Loan Niê 28 07 2008 28/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K T TB T K 6.7 5.6 8.4 20.7 6.8 1 33 ĐĐT HSO66952816

210 Phạm Thị Trà Mi 17 03 2008 17/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T K T K T K 5.2 7 6.7 18.9 6.8 33 ĐĐT HSO66028055

211 H Laih Niê 01 10 2008 01/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T K T K 6.2 5.7 6.7 18.6 6.8 1 33 ĐĐT HSO66945939

212 H' Hinh Niê 22 08 2008 22/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T K T TB T TB T K 6 6.6 7.8 20.4 6.7 1 33 ĐĐT HSO66032327

213 H' Mô Ri Mlô 06 04 2008 06/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K T TB T K 6.1 5.9 8 20 6.7 1 33 ĐĐT HSO66950213

214 H Mi Riam Niê 29 11 2008 29/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T K T K 6.2 5.7 8 19.9 6.7 1 33 ĐĐT HSO66034187

215 H Bích Mlô 16 08 2008 16/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T K T K 5.7 5.7 6.7 18.1 6.7 1 33 ĐĐT HSO66032782

216 H Âm Rcăm 14 04 2008 14/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T K T K 6.1 6 8.1 20.2 6.6 1 33 ĐĐT HSO66032880

217 H_ Bê _ra Rchăm 04 01 2008 04/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T K T TB T TB T K 5.9 6.3 7.4 19.6 6.6 1 33 ĐĐT HSO66950273

218 H Thich Mlô 26 08 2008 26/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T K 5.5 6 6.8 18.3 6.6 1 33 ĐĐT HSO66031868

219 Nguyễn Thị Phương Uyên 27 07 2008 27/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T TB T K T K T TB 5.8 6.9 6.2 18.9 6.4 1 33 ĐĐT HSO66949565

220 H. Phôn Kđoh 11 05 2007 11/05/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T TB T K T TB 6.1 6.1 6.1 18.3 6.4 1 33 ĐĐT HSO66944794

221 Nguyễn Duy Khánh 15 04 2008 15/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T TB 5.7 5.9 6.3 17.9 6.4 1 33 ĐĐT HSO66038498

222 H Nhàn Ayŭn 18 01 2008 18/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T TB 5.4 5.4 6.1 16.9 6.3 1 33 ĐĐT HSO66037769

223 Nguyễn Hữu Bình 12 09 2008 12/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T TB T TB T K 7.4 6.9 6.2 20.5 7.4 32 ĐĐT HSO66945966

224 Đỗ Như Quỳnh 03 04 2008 03/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K T TB T K 5.4 6.7 8.5 20.6 7.1 32 ĐĐT HSO66027189

225 Ngô Hữu Duy 08 07 2008 08/07/2008 KRông Búk - Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T K T K 6.6 6.3 6.5 19.4 6.9 32 ĐĐT HSO66037786

226 Lê Đình Hoàng Phúc 29 12 2007 29/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T K T K 6.3 6.2 6.5 19 6.9 32 ĐĐT HSO66032164

227 Nguyễn Hữu Quang 29 01 2008 29/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T K T TB T TB T K 6.6 6.2 6.7 19.5 6.8 32 ĐĐT HSO66034763

228 Nguyễn Trung Tín 28 03 2008 28/03/2008 Tỉnh Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T K T K 6 5.9 6.6 18.5 6.8 1 32 ĐĐT HSO66033639

229 Trần Quang Huy 02 01 2008 02/01/2008 KRông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T K T TB T K 6.5 6.3 5.2 18 6.8 32 ĐĐT HSO66949534

230 Lê Thị Tú Anh 30 07 2008 30/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T TB T K 5.5 6.8 6.2 18.5 6.7 32 ĐĐT HSO66028651

231 H Ba Be Mlô 13 09 2008 13/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T K T K 5.3 6.2 6.7 18.2 6.7 1 32 ĐĐT HSO66940938

232 Trần Thị Thùy Trang 24 08 2008 24/08/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T K T K 6.1 6.5 5 17.6 6.7 32 ĐĐT HSO66951817

233 Trần Thị Khánh Linh 08 01 2008 08/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T TB T K 5 6 6.5 17.5 6.6 32 ĐĐT HSO66028819

234 Trần Anh Dũng 13 08 2008 13/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T TB T K 6.3 6.3 6.7 19.3 6.5 32 ĐĐT HSO66034043

235 Vũ Thế Quyền 26 03 2008 26/03/2008 Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K K K K T TB T K 5.7 6.8 6 18.5 6.5 32 ĐĐT HSO66029278

236 Đậu Ngọc Bảo Long 29 11 2008 29/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T TB T TB T K 5.4 6.7 6.1 18.2 6.5 32 ĐĐT HSO66027887

237 Nguyễn Thị Vân Nhi 06 06 2008 06/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T K T TB T TB 6.1 6.7 6.4 19.2 6.4 32 ĐĐT HSO66028878

238 Nguyễn Đình Thái Nguyên 04 02 2008 04/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T K T TB 6.2 6.2 6.5 18.9 6.4 32 ĐĐT HSO66028531

239 Y - Lấp Niê 05 07 2008 05/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K K TB T TB 6.5 5.2 5.7 17.4 6.3 1 32 ĐĐT HSO66031687

240 H' Mưng Mlô 06 04 2008 06/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 6.1 6.6 7 19.7 7.2 1 31 ĐĐT HSO66030802

241 Nguyễn Thị Dáng Ngọc 29 07 2008 29/07/2008 TP Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T K K TB T TB T K 6.1 6.8 5.9 18.8 7.1 31 ĐĐT HSO66037733

242 Diệp Danh Toản 21 01 2008 21/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T K 6.3 5.9 8.5 20.7 7 1 31 ĐĐT HSO66032839

243 H' My Uyên Mlô 24 04 2006 24/04/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5.5 6.3 7 18.8 6.9 1 31 ĐĐT HSO66032206

244 H Băn Ayũn 29 09 2007 29/09/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T K 6 6.2 7.6 19.8 6.7 1 31 ĐĐT HSO66032465

245 H: Diệp Niê 10 12 2008 10/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T K 5.7 6 7.1 18.8 6.7 1 31 ĐĐT HSO66033611

246 Phạm Văn Tới 12 05 2008 12/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5.6 5.7 6.6 17.9 6.7 1 31 ĐĐT HSO66940923

247 H' Zi La Niê 06 01 2008 06/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T K T TB 5.6 5.8 6.4 17.8 6.7 1 31 ĐĐT HSO66946746

248 H: Linh - Niê 10 01 2008 10/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T K T TB T TB T TB 6.1 6.4 6.4 18.9 6.6 1 31 ĐĐT HSO66037228

249 Nguyễn H Ngọc Diệp Ayŭn 29 03 2008 29/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5.6 5.7 6.5 17.8 6.5 1 31 ĐĐT HSO66034287

250 H Phương Kriêng 13 09 2006 13/09/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5.1 5.5 6.5 17.1 6.5 1 31 ĐĐT HSO66938541

251 Y' Trung Ayun 08 12 2007 08/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phạm Hồng Thái T TB T K T TB T TB 5.9 6 4.2 16.1 6.5 1 31 ĐĐT HSO66951366

252 H' A Chi - Mlô 04 08 2008 04/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T K T TB 5.5 5.9 6.5 17.9 6.4 1 31 ĐĐT HSO66952725

253 Y. Quýt Mlô 29 08 2006 29/08/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T TB T K T TB T TB 6.1 6.5 6.1 18.7 6.3 1 31 ĐĐT HSO66946305

254 Nguyễn Đình Kiên Cường 04 02 2008 04/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T K T K T TB 5.3 6.2 5.7 17.2 6.3 31 ĐĐT HSO66028369

255 Nguyễn Bão Kiên 28 02 2008 28/02/2008 Tỉnh Bình Định Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T TB T TB T TB 5 5.6 5.5 16.1 6.1 1 31 ĐĐT HSO66031099

256 Nguyễn Chính Nhân 18 04 2008 18/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB K K T TB T K 7.6 7.1 6.4 21.1 7.1 30 ĐĐT HSO66028946

257 Y' Sơ Đông Niê 30 11 2008 30/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T K 7 6 6.5 19.5 7 1 30 ĐĐT HSO66031977

258 Nguyễn Sỹ Duy Hùng 18 01 2008 18/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T K 6.7 6 7.7 20.4 6.9 30 ĐĐT HSO66032512

259 Lê Anh Khoa 03 11 2008 03/11/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T K T TB 5 5.4 5.4 15.8 6.9 30 ĐĐT HSO66038034

260 Y' A Ly Quân Niê 01 05 2008 01/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự K TB T TB T TB T K 5.9 6.2 7.8 19.9 6.8 1 30 ĐĐT HSO66033324

261 H Hiên Nhi Niê 12 02 2008 12/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB K TB T K 6.5 6.9 6.7 20.1 6.7 1 30 ĐĐT HSO66940824

262 Nguyễn Văn Bách 21 08 2008 21/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T K 5.6 7 5.8 18.4 6.7 30 ĐĐT HSO66037886

263 Lê Hải 30 09 2008 30/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T K T TB 5.6 5.5 6.3 17.4 6.7 1 30 ĐĐT HSO66033518

264 Nguyễn Đức Khôi 27 10 2008 27/10/2008 Krông Năng, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T TB T K 5 6.6 5.1 16.7 6.7 30 ĐĐT HSO66949978

265 Hoàng Long Thành 17 06 2008 17/06/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T K T TB T TB 5.1 5 5.8 15.9 6.7 30 ĐĐT HSO66943062

266 Nguyễn Trà My 23 04 2008 23/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T K 6 6.4 7.3 19.7 6.6 30 ĐĐT HSO66037851

267 Nguyễn Minh Tú 12 05 2008 12/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T K 5.7 6.4 7 19.1 6.6 30 ĐĐT HSO66031761

268 Y' A Ly Kha Niê 01 05 2008 01/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự K TB T TB T TB T K 5.7 5.6 7.3 18.6 6.6 1 30 ĐĐT HSO66033388

269 H - Dơ My Mlô 25 09 2006 25/09/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T K 6.2 5.6 6.5 18.3 6.6 1 30 ĐĐT HSO66031639

270 Nguyễn Viết Chung 16 08 2008 16/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T K 5.9 7.1 5.8 18.8 6.5 30 ĐĐT HSO66945419

271 Chu Thanh Phi 08 01 2008 08/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB T TB T K 5.9 6.8 5.9 18.6 6.5 1 30 ĐĐT HSO66028139

272 Huỳnh Nhật Lệ 17 02 2007 17/02/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T K T TB T TB T TB 5.6 6.4 6.4 18.4 6.5 30 ĐĐT HSO66945500

273 Hồ Thành Đạt 16 06 2008 16/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T K 5.7 5.9 6.7 18.3 6.5 30 ĐĐT HSO66032525

274 Cao Đình Quân 20 06 2008 20/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T K 5.6 7.1 5.1 17.8 6.5 30 ĐĐT HSO66028064

275 H' Nhé Niê 27 06 2008 27/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T K 5.1 5.9 6.5 17.5 6.5 1 30 ĐĐT HSO66030818

276 Nguyễn Nhật Long 19 07 2008 19/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T TB T TB T TB 5.6 6.2 6.7 18.5 6.4 30 ĐĐT HSO66029356

277 Y Ghῐ Mlô 24 04 2007 24/04/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T K T TB 6 5.6 6.3 17.9 6.4 1 30 ĐĐT HSO66030389

278 Phạm Thị Phương Uyên 20 06 2008 20/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T TB T TB 5.2 7 5.5 17.7 6.4 30 ĐĐT HSO66029604

279 Nguyễn Huy Hoàng 24 01 2008 24/01/2008 Tỉnh Lâm Đồng Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T K T TB 5.3 6 6 17.3 6.4 30 ĐĐT HSO66031319

280 Y. Ru Bi Mlô 30 07 2007 30/07/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T K K TB T TB 6 5.2 7.4 18.6 6.3 1 30 ĐĐT HSO66032800



281 Hồ Thị Thanh Xuân 11 01 2008 11/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T TB T TB 5.3 6.6 5.9 17.8 6.3 30 ĐĐT HSO66030230

282 Nguyễn Thị Kiều Dung 02 08 2008 02/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T TB T TB 5.2 7 4.9 17.1 6.2 30 ĐĐT HSO66029163

283 H: Say Mlô 04 07 2006 04/07/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K K TB T TB 5 5.7 6.2 16.9 6.2 1 30 ĐĐT HSO66952641

284 Tưởng Như Anh 04 12 2008 04/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K T TB T TB T TB 5 5.7 5.5 16.2 6.2 30 ĐĐT HSO66951999

285 Nguyễn Đức Anh Nguyên 09 09 2008 09/09/2008 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk LắkNam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T K T TB 5.5 5 4.8 15.3 6.2 30 ĐĐT HSO66950669

286 Nguyễn Hoàng Gia Hân 14 04 2008 14/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T TB T TB 5 6.1 6 17.1 6.1 30 ĐĐT HSO66032137

287 Hoàng Nguyễn Thụy Nguyên 02 07 2008 02/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T TB T TB 5.1 6.6 4.9 16.6 6.1 30 ĐĐT HSO66028839

288 Hoàng Quốc Cường 13 03 2008 13/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T TB T TB 6.1 6.6 5.8 18.5 6 30 ĐĐT HSO66029476

289 Lưu Dược Vy 17 09 2008 17/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K T TB T TB 5 5.6 5.4 16 5.7 30 ĐĐT HSO66029210

290 Ngô Thị Khánh Huyền 25 12 2007 25/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T K 6.3 6.7 7.5 20.5 7.2 29 ĐĐT HSO66943418

291 Nguyễn Trần Nhật Quyên 19 03 2008 19/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB T TB T K 6.3 6.6 6 18.9 6.6 29 ĐĐT HSO66028599

292 H Mak Glen Niê 11 11 2006 11/11/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.5 5.2 6.1 16.8 6.6 1 29 ĐĐT HSO66036432

293 Nguyễn Thị Lệ Quyên 05 12 2008 05/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB T TB T K 5.1 5.9 6.7 17.7 6.5 29 ĐĐT HSO66948416

294 H' Nhoi Mlô 28 03 2008 28/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 6 5 6.3 17.3 6.5 1 29 ĐĐT HSO66035642

295 H - Ngâm Niê 08 07 2008 08/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.8 5.5 5.8 17.1 6.5 1 29 ĐĐT HSO66033287

296 Nguyễn Thảo My 28 11 2008 28/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T TB T TB T TB T TB 5.6 7.2 6.1 18.9 6.4 1 29 ĐĐT HSO66948606

297 H Hăng Kbuôr 11 01 2008 11/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T TB 5.6 6.2 7 18.8 6.4 1 29 ĐĐT HSO66033364

298 Y Ương Kpă 10 09 2005 10/09/2005 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T TB 5.2 5.2 7.9 18.3 6.4 1 29 ĐĐT HSO66032860

299 H Phượng Mlô 02 12 2008 02/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.4 6.3 6.6 18.3 6.4 1 29 ĐĐT HSO66951708

300 H Ya Ly Mlô 26 07 2007 26/07/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.7 5.9 6.3 17.9 6.4 1 29 ĐĐT HSO66949567

301 H: Đinh Niê 06 06 2005 06/06/2005 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.7 5.4 6.1 17.2 6.4 1 29 ĐĐT HSO66947541

302 H' Nghen Mlô 03 10 2008 03/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.3 5.6 6.1 17 6.4 1 29 ĐĐT HSO66946617

303 H Doanh Mlô 23 11 2008 23/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T TB 5.5 6.7 7.2 19.4 6.3 1 29 ĐĐT HSO66033150

304 H Thủy Ayŭn 04 02 2008 04/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5 6.4 6.6 18 6.3 1 29 ĐĐT HSO66027227

305 Y Yun Si Mlô 17 04 2008 17/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.2 5 6.1 16.3 6.3 1 29 ĐĐT HSO66036957

306 Y_ Tham Adrỡng 11 09 2007 11/09/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T TB 5.2 5.5 8.1 18.8 6.2 1 29 ĐĐT HSO66032928

307 Y. Nhật Kbuôr 04 09 2007 04/09/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T TB T TB T TB T TB 6 6.2 6.1 18.3 6.2 1 29 ĐĐT HSO66945341

308 Nguyễn Thị Hà Vy 19 10 2008 19/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân T TB T TB T TB T TB 5.3 5.7 6.5 17.5 6.2 1 29 ĐĐT HSO66945751

309 H Bík Mlô 28 12 2008 28/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5 5.1 6.7 16.8 6.2 1 29 ĐĐT HSO66945678

310 Đặng Thị Lan Anh 26 02 2008 26/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T K K TB T TB 5.9 6.5 5.5 17.9 6.1 29 ĐĐT HSO66029678

311 H' Si Chươn Kơ Ksơr 03 01 2008 03/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.6 5.8 6.1 17.5 6.1 1 29 ĐĐT HSO66030957

312 H China Mlô 11 12 2007 11/12/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.2 5.2 6 16.4 6.1 1 29 ĐĐT HSO66943267

313 Ksơr H Gai 29 08 2008 29/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5 5.1 6 16.1 6.1 1 29 ĐĐT HSO66037417

314 Mai Văn Định 23 04 2007 23/04/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.1 5.7 5.2 16 6.1 1 29 ĐĐT HSO66030815

315 Y - Khai - Mlô 06 11 2007 06/11/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.2 5.1 5.3 15.6 6.1 1 29 ĐĐT HSO66033559

316 H Mi Din Kpă 04 01 2008 04/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5 5 5.6 15.6 6.1 1 29 ĐĐT HSO66029473

317 Y: Quý Niê 16 12 2005 16/12/2005 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T TB 5 5.1 7.2 17.3 6 1 29 H HSO66032830

318 Y' Luận Êban 30 07 2008 30/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T TB 4.8 5.5 6.7 17 6 1 29 H HSO66032895

319 H' Sơ Ri Niê 17 11 2007 17/11/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5 5.7 5.6 16.3 6 1 29 H HSO66943570

320 Y - Ya Phép Mlô 14 10 2007 14/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5 5.1 6 16.1 6 1 29 H HSO66035427

321 Lê Đức Trường 17 04 2008 17/04/2008 TP Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T TB T TB 5.8 5.2 5 16 6 1 29 H HSO66950286

322 H Thảo Mlô 23 01 2008 23/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.5 5.2 6 16.7 5.9 1 29 H HSO66953210

323 Y Sa - Lip Êban 09 11 2008 09/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T TB 5 5.1 6.4 16.5 5.9 1 29 H HSO66033054

324 Y - Tin Niê 30 08 2007 30/08/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5 5 6.2 16.2 5.9 1 29 H HSO66945780

325 H Sa Kô Knul 30 09 2008 30/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.2 5 5.8 16 5.9 1 29 H HSO66952593

326 H Giang Mlô 15 11 2006 15/11/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.2 5.5 5.4 16.1 5.6 1 29 H HSO66034640

327 Y Cân Kpă 18 01 2008 18/01/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T TB T TB 5.1 5 4.3 14.4 5.5 1 29 H HSO66952422

328 H Hữu Niê 15 06 2007 15/06/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T TB 4.8 5.2 5.8 15.8 5.4 1 29 H HSO66033598

329 Y Lyzun Niê 21 01 2008 21/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.2 4.6 5 14.8 5.4 1 29 H HSO66953239

330 Nguyễn Thị Út Nguyên 19 03 2008 19/03/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T TB T TB 6 6.4 6 18.4 6.9 28 H HSO66939854

331 Nguyễn Y Bình Niê Kđăm 29 04 2007 29/04/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB K TB T TB T TB 5.7 6.4 5.7 17.8 6.7 1 28 H HSO66030877

332 Nguyễn Giỏi 15 04 2008 15/04/2008 bệnh viện đa khoa tỉnh DakLakNam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T TB T TB 6.2 5.7 5.2 17.1 6.7 28 H HSO66952823

333 Vũ Nguyễn Như Quỳnh 28 01 2008 28/01/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T TB T TB 5.5 5.3 4.8 15.6 6.7 28 H HSO66037825

334 Đậu Thị Yến Nhi 30 08 2008 30/08/2008 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T TB 5.2 6 6.3 17.5 6.6 28 H HSO66028341

335 Lê Huy Hoàng 01 12 2008 01/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T TB 5.8 6 5.7 17.5 6.5 28 H HSO66028580

336 H' Trân Niê 15 10 2008 15/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5.4 5.7 6 17.1 6.5 1 28 H HSO66029193

337 Lê Quán Đan 01 10 2008 01/10/2008 Can Lộc, Hà Tĩnh Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB K TB T TB 5.5 6.1 5 16.6 6.5 1 28 H HSO66949749

338 Nguyễn Thị Nhung 30 05 2008 30/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T TB 6.1 5.7 7.9 19.7 6.4 28 H HSO66032815

339 Cao Mỹ Duyên 14 02 2007 14/02/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T TB 5 6 6.9 17.9 6.4 28 H HSO66027846

340 H Diêng Mlô 16 01 2007 16/01/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB K TB T TB 5.3 5.8 6 17.1 6.4 1 28 H HSO66945559

341 Nguyễn Thị Hà Vi 11 07 2007 11/07/2007 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T TB T TB 5 5.2 4.3 14.5 6.4 28 H HSO66951342

342 Trịnh Thanh Thủy 23 07 2008 23/07/2008 Tỉnh Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5.6 5.9 5.6 17.1 6.3 1 28 H HSO66946472

343 H Hlĩu Niê 20 11 2005 20/11/2005 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB K TB T TB 5.5 5 6.2 16.7 6.3 1 28 H HSO66952682

344 Y Lường Niê 27 10 2007 27/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5.1 5.3 5.9 16.3 6.3 1 28 H HSO66953043

345 Nguyễn Thị Xuân Đan 16 07 2008 16/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T TB 5 7.2 5.5 17.7 6.2 28 H HSO66029299

346 Trần Văn Tuấn Anh 29 07 2008 29/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T K K TB K TB T TB 5.7 6.7 5.2 17.6 6.2 28 H HSO66028466

347 Nguyễn Thị Bảo Thi 12 02 2008 12/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T TB 5.2 6.6 5.6 17.4 6.2 28 H HSO66028931

348 H' Siu - Ơ - Niê 06 05 2008 06/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5.3 5.3 6.2 16.8 6.2 1 28 H HSO66946828

349 Hồ Trần Gia Bảo 26 10 2007 26/10/2007 TP Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T TB T TB 5 5.3 5.6 15.9 6.2 28 H HSO66948192

350 Nguyễn Ngọc Tính 04 08 2008 04/08/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB K TB T TB 5.7 5 5.1 15.8 6.2 1 28 H HSO66949791

351 Nguyễn Ngọc Ánh 13 09 2008 13/09/2008 TP Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNữ Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T TB T TB 5.2 5 5.5 15.7 6.2 28 H HSO66945822

352 Y Tuyên Mjao 20 09 2007 20/09/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự K TB T TB T TB T TB 4.6 5.8 7.4 17.8 6.1 1 28 H HSO66033467



353 Trần Thị Quỳnh Như 25 01 2007 25/01/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T TB 5.1 6.6 6 17.7 6.1 28 H HSO66028309

354 Nguyễn Thị Mỹ 26 06 2007 26/06/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T TB 5.3 6.3 5.9 17.5 6.1 28 H HSO66027608

355 H My Ka Ksơr 28 05 2008 28/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Gia-rai Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB K TB T TB 5.9 5.1 6.3 17.3 6.1 1 28 H HSO66950593

356 H' Hluê Niê 05 10 2008 05/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB K TB T TB 5 5.1 5.7 15.8 6.1 1 28 H HSO66944653

357 Nguyễn Thanh Tình 11 05 2007 11/05/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đình Phùng T TB T TB T TB T TB 6.2 5.7 5.7 17.6 6 28 H HSO66945976

358 Y - Dem Kpă 23 10 2008 23/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 6.4 5 5.7 17.1 6 1 28 H HSO66952055

359 Y: Rô Miô Niê 25 05 2008 25/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5.5 5.6 5.6 16.7 6 1 28 H HSO66947014

360 Từ Lê Bảo Chấn 31 10 2008 31/10/2008 Tp Buôn Ma Thuột, Đăk LăkNam Kinh Trường TH &THCS Hà Huy Tập T TB T TB T TB T TB 6.4 5.2 4.8 16.4 6 28 H HSO66029517

361 Nguyễn Hoàng Anh 13 11 2008 13/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T TB 5.1 5.8 5.4 16.3 6 28 H HSO66028753

362 Nguyễn Ngọc Trang 01 10 2008 01/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T TB 4.7 6.6 4.6 15.9 6 28 H HSO66946346

363 Y Hoang Mlô 18 04 2006 18/04/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5 5.2 5.5 15.7 6 1 28 H HSO66953021

364 Y' Vy La Niê 27 02 2008 27/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5 4.9 5.8 15.7 6 1 28 H HSO66948000

365 Nguyễn Quốc Huy 19 08 2008 19/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T TB 5 6.1 5.4 16.5 5.9 28 H HSO66028469

366 Ayŭn Y Cao Nguyên 31 08 2008 31/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5.5 5 6 16.5 5.9 1 28 H HSO66032129

367 H Sơ Rim Niê 26 05 2008 26/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5.2 5 5.3 15.5 5.8 1 28 H HSO66953238

368 Lê Văn Hiếu 25 11 2008 25/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB T TB 5.1 5.5 6.6 17.2 5.7 28 H HSO66033804

369 Y Ri Ka Niê 12 08 2008 12/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5.1 5 6.1 16.2 5.7 1 28 H HSO66938636

370 Mai Nguyễn Minh Tú 01 11 2008 01/11/2008 Tỉnh Phú Yên Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB T TB T TB 5.2 5.6 5 15.8 5.7 28 H HSO66028638

371 H - Hê Sun Mlô 18 05 2007 18/05/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB K TB T TB 5.2 5.1 5 15.3 5.7 1 28 H HSO66948658

372 Y' Samuêl Niê 23 08 2008 23/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự K TB T TB T TB T TB 4.8 4.9 6.4 16.1 5.6 1 28 H HSO66948493

373 Bùi Quốc Quân 01 06 2008 01/06/2008 Tỉnh Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T TB 5.2 5.1 5 15.3 5.6 28 H HSO66949977

374 Châu Chấn Hưng 09 06 2008 09/06/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T TB T TB 5.3 3.9 5 14.2 5.5 28 H HSO66948533

375 Lưu Văn Tiến 13 02 2008 13/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB K TB T TB 5.5 6.3 6 17.8 6.8 27 H HSO66031673

376 Nguyễn Văn Trường 26 08 2008 26/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB K TB T TB 6.1 6.1 6.2 18.4 6.6 27 H HSO66035369

377 Cao Trọng Tiến 10 02 2008 10/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân K TB T TB T TB T TB 6 5.9 6.9 18.8 6.4 27 H HSO66944442

378 Cao Trọng Nguyên Vũ 07 11 2008 07/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB T TB T TB 6.2 6.3 5.8 18.3 6.4 27 H HSO66028758

379 Cao Văn Sĩ 22 06 2008 22/06/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự T TB T TB T TB K TB 4.9 5.8 7.1 17.8 6.3 27 H HSO66952363

380 Dương Xuân Hoàng Duy 20 08 2008 20/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB T TB T TB 5 6.3 6 17.3 6.3 27 H HSO66947238

381 Dương Xuân Du Bin 26 05 2008 26/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB T TB T TB 5.8 6.4 6.2 18.4 6.2 27 H HSO66944580

382 H' Micky Mlô 01 09 2008 01/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB T TB 5.1 5.1 5.6 15.8 6.2 1 27 H HSO66031172

383 Vũ Anh Tuấn 01 01 2008 01/01/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB K TB T TB 4.6 5 5 14.6 6.2 27 H HSO66943236

384 Lê Văn Dũng 15 12 2008 15/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB T TB T TB 5 5.8 6.3 17.1 6.1 27 H HSO66029076

385 Y Wiêt Mlô 10 01 2006 10/01/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB T TB T TB 5 5.5 6.4 16.9 6.1 1 27 H HSO66037193

386 Huỳnh Thị Kim Nương 10 01 2008 10/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB T TB T TB 5.1 6 5.6 16.7 6.1 1 27 H HSO66032122

387 Phan Văn Thành 06 10 2006 06/10/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB T TB T TB 4.9 5.9 4 14.8 6.1 27 H HSO66945211

388 Trần Lê Thị Tiên 06 02 2008 06/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB K TB T TB T TB 4.8 5.8 5.9 16.5 6 27 H HSO66027729

389 Y Thăm Mlô 26 09 2006 26/09/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB T TB 5.7 5 5.6 16.3 6 1 27 H HSO66953039

390 Trầm Thanh Kiệt 18 09 2008 18/09/2008 Ea H'leo, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB K TB T TB 5.4 5 5.3 15.7 6 27 H HSO66948198

391 Y Pha Niê 12 10 2007 12/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB T TB T TB 6 5.5 5.4 16.9 5.9 1 27 H HSO66944390

392 Hà Văn Nguyễn Tuấn Tài 31 08 2008 31/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T TB T TB 5.2 5.2 6.1 16.5 5.9 27 H HSO66944057

393 H' Lim Mlô 20 07 2007 20/07/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB T TB 5 5.8 5.6 16.4 5.9 1 27 H HSO66031960

394 Y: Tô Niê 25 01 2008 25/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB T TB T TB 5 5.3 6 16.3 5.9 1 27 H HSO669053516

395 Lê Văn Sơn 30 11 2005 30/11/2005 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ngô Gia Tự K TB T TB T TB T TB 4.5 5.3 7.2 17 5.8 27 H HSO66032734

396 Nguyễn Thị Cẩm Thơ 28 08 2007 28/08/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB T TB T TB 5 6 5.8 16.8 5.8 27 H HSO66028385

397 Trần Phong Kbuôr 24 05 2008 24/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự K TB T TB K TB T TB 4.7 4.8 7.3 16.8 5.7 1 27 H HSO669053918

398 H Nhấp Mlô 04 10 2007 04/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB T TB 5 5.3 5.7 16 5.7 1 27 H HSO669054079

399 Nguyễn Trọng Tuấn 26 08 2006 26/08/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB K TB T TB T TB 5 5.3 5 15.3 5.7 27 H HSO66028200

400 Y Quốc Kbuôr 01 01 2008 01/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự K TB T TB K TB T TB 4.7 5 6.7 16.4 5.5 1 27 H HSO66036028

401 Y' Yuri Kpă 10 04 2008 10/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB T TB 5.2 4.7 5.3 15.2 5.5 1 27 H HSO66032145

402 Nguyễn Đức Hoàng 07 05 2008 07/05/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB T TB K TB 5.1 4.7 3.9 13.7 5.4 27 H HSO66951097

403 Trần Nhật Anh 24 04 2008 24/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu T TB T TB K TB T TB 4.9 5.7 5 15.6 5.3 27 H HSO66945702

404 Y - Suyn - Mlô 28 04 2008 28/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB T TB 4.3 5 5.4 14.7 5.1 1 27 H HSO66953177

405 Y: Diềm Ayũn 23 10 2006 23/10/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự T TB K TB T TB K TB 4.4 5 5.1 14.5 5.1 1 27 H HSO66032883

406 Y Trương Mlô 19 05 2006 19/05/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB K TB T TB 5.6 5.7 6.4 17.7 6.5 1 26 H HSO66030982

407 Hà Văn Tuấn Tú 05 11 2006 05/11/2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB T TB 5.7 5.2 6.4 17.3 6.5 26 H HSO66036846

408 Phạm Đăng Khoa 13 09 2008 13/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB K TB T TB 5.4 6.5 6.4 18.3 6.4 26 H HSO66028781

409 Võ Trung Tín 01 09 2008 01/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB K TB T TB T TB 5.6 6.4 5.2 17.2 6.2 26 H HSO66031705

410 Hồ Đình Huy 03 03 2008 03/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB T TB K TB T TB 5.8 6 5.8 17.6 6.1 26 H HSO66028006

411 Nguyễn Hoàng Trường Khải 23 09 2008 23/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB K TB T TB T TB 4.8 6.8 5.1 16.7 6.1 26 H HSO66029159

412 Nguyễn Đức Hiếu 07 07 2007 07/07/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường PTDTBT Bùi Thi Xuân K TB T TB K TB K TB 5 6 5.5 16.5 5.8 1 26 H HSO66945848

413 Lê Văn Hiếu 26 11 2008 26/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB K TB T TB 5 5.2 5.3 15.5 5.8 1 26 H HSO66027220

414 Y - Lập Niê 05 08 2007 05/08/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB K TB T TB 5 5.3 5.2 15.5 5.6 1 26 H HSO66947563

415 Hoàng Công Bình 31 08 2008 31/08/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Hồng Phong T TB T TB K TB K TB 5 4.4 4.6 14 5.5 26 H HSO66951335

416 Y = Duyết Niê 27 11 2008 27/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Chu Trinh K TB K TB K TB T TB 5.1 4.3 4.2 13.6 5.1 1 26 H HSO66953175

417 Nguyễn Trần Hoàng 24 03 2008 24/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB K TB K TB T TB 4.6 6.1 6.4 17.1 6.1 25 H HSO66031222

418 Nguyễn Huy Vũ 20 05 2007 20/05/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB K TB K TB 4.6 5.2 6.2 16 5.9 25 H HSO66037084

419 Nguyễn Hoàng Tuấn 09 12 2008 09/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB K TB K TB T TB 4.9 5.5 5.8 16.2 5.7 25 H HSO66028150

420 Nguyễn Thị Hoài My 10 01 2008 10/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB K TB K TB T TB 4.7 6.2 4.9 15.8 5.7 25 H HSO66030198

421 Lê Nguyễn Ngọc Long 22 10 2008 22/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB K TB K TB T TB 4.7 5.8 5.2 15.7 5.7 25 H HSO66948245

422 Lê Thị Lan Hương 15 09 2007 15/09/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB K TB K TB T TB 4.4 6 5.2 15.6 5.7 25 H HSO66030136

423 Y: Đăc Adrơng 03 11 2007 03/11/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ngô Gia Tự TB TB K TB T TB K TB 4.2 3.7 5.9 13.8 5 1 25 H HSO66952126

424 Thiều Ngọc Minh 24 11 2008 24/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu K TB K TB K TB K TB 4.7 5.2 4.9 14.8 5.4 24 H HSO66029362



425 Lê Văn Đạt 29 11 2007 29/11/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Bội Châu TB TB TB TB K TB K TB 4.7 5.8 4.9 15.4 5.2 22 H HSO66036633

426 Ngô Thị Nguyệt Nhi 05 06 2008 05/06/2008 Krông Búk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Hồng Phong TB TB TB TB TB TB TB TB 5.2 5.9 5.1 16.2 6.4 20 H HSO66037791

Điểm chuẩn tuyển vào là: 20

Số học sinh được tuyển là: 426 thí sinh (tuyển thẳng: 21)

DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tổng cộng danh sách này có 426 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐTS

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH NGƯỜI KIỂM TRA Đắk Lắk, ngày 28 tháng 7 năm 2023 NGƯỜI KIỂM TRA KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH KÝ


